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                 SỔ CHỦ NHIỆM

          Họ tên GVCN:……………………………….

               Lớp:…………………………………………..
         Năm học 20… – 202…
PHẦN I: 
NHỮNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ
 HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh 

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

Điều 39. Quyền của học sinh 

1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.

2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ này.

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.

Điều 42. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:



a) Khen trước lớp, trước trường;



b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi;



c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



d) Các hình thức khen thưởng khác.

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây:



a) Phê bình trước lớp, trước trường;



b) Khiển trách và thông báo với gia đình;



c) Cảnh cáo ghi học bạ;

d) Buộc thôi học có thời hạn.

NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG

NỘI QUY HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 1 : Thực hiện trách nhiệm đối với gia đình, đất nước.

1.1 Phải biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đồng loại; yêu quý, tôn trọng, giữ gìn Quốc kỳ, ảnh Bác; hát quốc ca trang nghiêm mỗi khi chào cờ.

1.2 Phải luôn thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân với tổ quốc Việt Nam khi tổ quốc cần.

1.3 Phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật. Nhất là Luật An Toàn giao thông.
1.4 Phải tôn trọng người tàn tật, luôn sẵn sàng giúp đỡ trẻ thơ và người già yếu .

1.5 Luôn giữ gìn và xây dựng thái độ cư xử lịch sự, ôn hòa với mọi người, nhất là với bạn mình.  Bằng tình thương yêu giữa con người với con người. 

1.6 Phải biết ơn các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhiệt tình trong công tác xã hội do địa phương yêu cầu.

1.7 Rèn luyện để phấn đấu trở thành một Đoàn viên TNCS HCM, Đảng viên ĐCSVN, gương mẫu để trở thành một học sinh phát triển toàn diện, một công dân tốt của xã hội.

Điều 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động.

2.1  Phải đi học đầy đủ, đúng giờ, ghi bài và làm bài đầy đủ. 

2.2 Khi có trống vào lớp học sinh phải khẩn trương về chỗ ngồi, không đứng ngoài chờ giáo viên.
2.3 Khi vào lớp, phải chú ý nghe giảng, ghi chép, làm bài nghiêm túc trong giờ học. Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học. Nếu làm mất trật tự, làm ảnh hưởng đến bài giảng của thầy cô và sự tiếp thu của bạn sẽ bị giáo viên nhắc nhở phê bình hoặc xử lí theo quy định.
2.4 Phải phấn đấu học tập tốt, có đủ sức khỏe, không ngừng nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu bài, tự giác chuẩn bị bài, học bài và chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến trường.

2.5 Thường xuyên đọc sách, báo, nghe đài để cập nhật thông tin, để nâng cao trình độ, chất lượng học tập.

2.6 Phải yêu lao động, phải học cho được một nghề để xây dựng tương lai, bảo vệ tài sản nhà trường, hoa màu của người khác.

2.7 Thường xuyên tham gia các hoạt động văn thể mỹ do Đoàn trường phát động, tổ chức. 

2.8 Phải thường xuyên, trung thực báo cáo kết quả học tập và rèn luyện cho cha mẹ nắm rõ kết quả học tập, hạnh kiểm của mình.

2.9 Phải giử gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác,  đổ nước, khạc nhổ bừa bãi; đại tiện, tiểu tiện phải đúng nơi quy định, không viết bậy, vẽ bậy lên bàn học, lên tường.

Điều 3 : Rèn luyện đạo đức, tác phong

  3.1 Không đi dép lê, dép kẹp, dép lào khi vào trường, khuyến khích dép quay hậu, giày sandal, giày thể thao.

  3.2 Mặc đồng phục theo quy định của trường: 

- Học sinh nam: quần tây , áo sơ mi trắng có phù hiệu, bản tên may vào áo, bên trên ngực trái, và phải bỏ áo vào thắt lưng nghiêm chỉnh (đóng thùng);

- Học sinh nữ : phải mặc áo dài trắng trong các ngày chào cờ đầu tuần, các ngày lễ lớn theo quy định của nhà trường, các ngày học khác sử dụng áo sơ mi trắng, quần tây, hoặc đen, bỏ áo vào thắt lưng nghiêm chỉnh.

3.3 Khi nghỉ học phải viết giấy xin phép giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn và phải có ý kiến đồng ý của cha mẹ, trừ ốm đau đột xuất. Nghỉ học không phép quá 3 ngày/tháng sẽ bị đình chỉ học tập.

3.4 Đầu tóc phải luôn được giữ gìn sạch sẽ, hợp chuẩn mực đạo đức, tác phong của người công dân việt nam, không được nhộm màu khác màu tự nhiên của tóc . Nhất là đầu tóc học sinh nam phải được hớt cao; không được xăm hình trên các bộ phận của cơ thể; 

3.5 Phải có cử chỉ lời nói văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với mọi người. Chào hỏi, thưa gửi lễ phép với thầy cô giáo, với cán bộ, nhân viên trường nhà trường, không văng tục, gây gổ, đánh chửi bạn

3.6 Khi đi phải thưa, khi về phải trình với ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình.

3.7 Phải hiếu thảo đối với cha mẹ, lễ độ với thầy cô, cán bộ giáo viên, công nhân viên, khách mời của nhà trường , thân ái với bạn bè.
3.8 Không gây gỗ đánh nhau, không làm mất trật tự trong lớp, không quay cóp tài liệu khi kiểm tra, trung thực trong học tập, thi cử. 

3.9 Không hút thuốc, không uống rượu, bia và các chất kích thích nguy hại mà pháp luật cấm.
3.10 Không xem sách báo, phim ảnh đồi trụy, phản động.

3.11 Không tham gia, cỗ vũ các hoạt động số đề, cờ, bạc, đá gà, cá độ, đua xe, và các hình thức mê tính dị đoan.

Điều 4 : Biện pháp xử lý kỷ luật
4.1, Học sinh vi phạm nội  qui, tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo trước lớp.

4.2 Trường hợp bị cảnh cáo trước lớp, học sinh phải làm bản kiểm điểm và mời cha mẹ đến trường bàn bạc biện pháp giáo dục.

4.3 Nếu học sinh tiếp tục vi phạm nội qui, giáo viên chủ nhiệm sẽ mời cha mẹ học sinh đến thông báo tình hình vi phạm và lập biên bản cam kết khắc phục vi phạm, và thông báo việc tiếp diễn lần sau của học sinh sẽ dẫn đến kỷ luật cho thôi học.; Khi nhà trường đã gửi giấy mời cha mẹ học sinh, mà học sinh có biểu hiện gian dối hoặc trì hoãn việc chuyển giấy mời, học sinh sẽ bị đình chỉ học tập, chờ đến khi phụ huynh đến trường làm việc để tìm hướng giải quyết.

4.4 Trường hợp học sinh không chịu sửa chữa khuyết điểm (sau khi đã thông báo cho cha mẹ, nhà trường sẽ kiên quyết cho thôi học).

4.5 Các trường hợp đánh bạn, lôi kéo, thuê mướn người khác đánh bạn để giả quyết mâu thuẫn sẽ bị xử lý ở mức kỷ luật cao nhất. Tùy vào mức độ vi phạm mà nhà trường sẽ áp dụng kỷ luật tại trường hay giao cho cơ quan công an xử lý.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN
Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học 

1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: 


a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;


c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;


đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:


a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;


b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;


c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 


d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;


đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định trong hợp đồng thỉnh giảng.

4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường.
6. Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

Điều 32. Quyền của giáo viên


1. Giáo viên có những quyền sau đây:


a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;


b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;



c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;



d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành; 



đ) Được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;


e) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và được sự đồng ý của Hiệu trưởng ;

g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể;

h) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây:


a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;


b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;


c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục;


đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
4. Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.

Điều 33. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:


a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; 


b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.
2. Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn.

3. Giáo viên có trình độ trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước, được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng của mình trong giảng dạy và giáo dục.
Điều 34. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. 

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

Điều 35. Các hành vi giáo viên không được làm

Giáo viên không được có các hành vi sau đây:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Điều 36. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác.

2. Giáo viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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	Số ĐT liên lạc

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ
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PHẦN II: TỔ CHỨC LỚP
DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ
                              TỔ 1                                                           TỒ 2

	Họ tên
	Địa chỉ
	Họ tên 
	Địa chỉ
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SƠ ĐỒ LỚP HỌC
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DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

	Họ tên
	Chức vụ
	Họ tên 
	Chức vụ

	
	Lớp trưởng
	
	Tỗ trưởng tổ  1

	
	P. Học tập
	
	Tỗ trưởng tổ  2

	
	Bí thư
	
	Tỗ trưởng tổ  3

	
	P. Lao động
	
	Tỗ trưởng tổ  4

	
	Thủ quỹ
	
	


THỐNG KÊ HỌC SINH THEO XÃ(TT)

	Tên xã(TT)
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	Nữ
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DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
	Họ tên
	Địa chỉ
	Chức vụ 
	Nghề nghiệp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Ghi chú:    + Phân công chi hội CMHS đỡ đầu các em có hoàn cảnh đặc biệt.
                                      + Phụ trách các nhóm học sinh theo địa bàn dân cư.
PHẦN III: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TÌNH HÌNH LỚP: SỐ LƯỢNG
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ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP
Thuận lợi:
· Được sự giúp đỡ , quan tâm của BGH, GVBM 
· Các PH quan tâm đến việc học tập của các em.

· Học sinh ngoan
Khó khăn:
· Trình độ HS không đồng đều. Đa số HS  
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 20... -20… LỚP 
Hạnh kiểm 
· Giáo dục HS chấp hành tốt nội qui của nhà trường

· Biết cư xử đúng mực với mọi người xung quanh

· Điều chỉnh hành vi, ứng xử, ngôn phong, tác phong trang phục phù hợp với HS

Mục đích yêu cầu:

· Định hướng giáo dục các em trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt

· Tự rèn luyện đạo đức phát huy vai trò của người HS

Chỉ tiêu: 

· 100%  HS đạt HK tốt

· 100%  HS không vi phạm luật ATGT, không nhiễm tệ  nạn xã hội, không phạm pháp hình sự

· Không có HS nghỉ học 
Biện pháp chính: 
· Sinh hoạt nội quy HS

· Kết hợp với gia đình, đoàn thể để kịp thời phát hiện và uốn nắng các trường hợp vi phạm

· Kết hợp chặt chẽ với cán sự lớp, GVBM, BGH để HS thực hiện tốt nội quy nhà trường.
MỤC ĐÍCH
Học lực (Yêu cầu - Chỉ tiêu - Biện pháp chính):

* Yêu cầu: 

· HS tích cực học tập theo phương pháp mới, có mục đích, phương pháp học tập 
· Tiếp thu bài giảng của GV tốt

· Biết vận dụng kiến thức vào giải bài tập và trong thực tế đời sống

* Chỉ tiêu:            Giỏi (    % )        Khá (     % )    TB (     % )    0 Yếu (0 %)
* Biện pháp:

· Thường xuyên nhắc nhở động viên HS học bài , làm bài tập, soạn bài
· Theo dõi kịp thời phát hiện các trường hợp học sa sút để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.
· Kết hợp với gia đình quản lý việc học ở nhà

· Trao đổi với GVBM để nắm được tình hình lớp.
Giáo dục hướng nghiệp (Yêu cầu - Chỉ tiêu -Biện pháp chính):

*Yêu cầu: 
- Giáo dục tinh thần yêu lao động, tham gia đầy đủ các buổi học hướng nghiệp.
- Định hướng việc chọn nghề phù hợp với điều kiện học tập, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội 
* Chỉ tiêu: 
- 100% HS tham gia các buổi lao động do trường tổ chức

- 100% HS tham gia học nghề và phụ giúp việc nhà

* Biện pháp: 
- Khuyến khích HS tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp do nhà trường tổ chức nhằm giúp HS chọn trường , chọn nghề sau TN THPTQG .
 Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống  (Yêu cầu - Chỉ tiêu -Biện pháp chính):


* Yêu cầu:   Giáo dục toàn diện : khả năng công tác Đoàn, quản trò, kỷ năng sống, khả năng phát biều trước đám đông.
* Chỉ tiêu:
· Tham gia 100% các hoạt động văn thể mỹ do trường tổ chức

· Tham gia 100%  buổi HĐNGLL

* Biện pháp: 
· Tổ chức buổi HĐNGLL theo nội dung

· Cho các em tham gia các buồi ngoại khóa.

· Lòng ghép các hoạt động : đó vui, kể chuyện, văn nghệ.......... vào giờ SHCN 
CHỈ TIÊU TOÀN DIỆN CUỐI NĂM

(Các danh hiệu sẽ đạt: Chất lượng, số lượng, biện pháp chính điều chỉnh kế hoạch)

I. Chỉ tiêu:

1.Học lực :        Giỏi (     % )        Khá (     % )     TB (      % )    0 Yếu (0 %)
     - 100% học sinh lớp đậu tốt nghiệp năm học 20... – 20… 
     - 40% học sinh lớp đậu đại học -  cao đẳng năm học 20... – 20…
2.Hạnh Kiểm:  100 % Tốt
3. Lao động : 100 % hoàn thành nhiệm vụ được giao

4. HĐNGLL : 100 % theo quy định

 5. Đoàn: Tập thể chi đoàn vững mạnh

 6. Các chỉ tiêu khác

    - 100% tham gia các phong trào văn  - thể -  mỹ
    - 100% HS không vi phạm tệ nạn xã hội

    - 100% HS thực hiện việc giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường

II. Biện pháp chính: 
· Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp năng động nhiệt tình, tập thể lớp đoàn kết.

· Kết hợp với các bộ lớp thường xuyên kiểm điểm nhắc nhở, động viên và giúp đỡ HS chưa tiến bộ.

· Khen thưởng và kỷ luật kịp thời

· Giáo dục HS phát huy toàn diện đạo đức, thẫm mỹ.

· Phối hợp với gia đình giáo dục toàn diện cho HS

· Kết hợp chặt chẽ với GVBM để nhắm rõ tình hình học tập của HS

· Giáo dục HS quan hệ tốt giữa gia đình – nhà trường – xã hội.

                    KẾ HOẠCH THÁNG 8 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
- Họp lớp dự kiến Ban cán sự tạm thời của lớp.

- Huy động học sinh đến lớp đến trường đầy đủ.
- Sắp xếp ổn định sĩ số học sinh các lớp, Xây dựng tổ chức cán bộ lớp 
- Triển khai nội quy học sinh cho học sinh và PHHS 
- Hướng dẫn học sinh lao động, chuẩn bị cho năm học mới.

- Hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ học sinh giữa GVCN cũ và GVCN mới.

- Triển khai thu các khoản kinh phí phục vụ HS đầu năm.
- Tổ chức ngày tựu trường, và giảng dạy học tập chính thức theo  hướng dẫn của Sở GD& ĐT.
- Triển khai tuần ‘’sinh hoạt tập thể’’ đầu năm học.

- Họp GVCN đầu năm, triển khai kế hoạch chủ nhiệm.

…..

SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số học sinh bỏ tiết

Số không chuẩn bị bài

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém
Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết trống

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 9 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
- Thực hiện Chủ đề : “Thanh niên học tập và rèn luyện vì sự nghiệp CNH–HĐH đất nước”.
-Tuyên truyên Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày toàn dân đưa trẻ đên trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị khai giảng.
- Khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 5/09.
- Họp CMHS lớp đầu năm học 2019 – 2020.
- Phối hợptổ chức hội nghị CMHS  toàn trường 2019-2020.
- Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ học sinh đầu năm theo quy định.

- Giáo dục thực hiện tháng ATGT thực hiện văn hóa giao thông, phòng chống các TNXH, An toàn điện.
- Phối hợp Đoàn TN tổ chức Đại hội Chi Đoàn, Hội Liện Hiệp TN Việt Nam các lớp, Đại hội Đoàn TNHội LHTN toàn trường 2019-2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Kết hợp Hội Khuyến học, Ban đại diện CMHS vận động, cấp phát học bổng , trợ cấp đầu năm cho học sinh nghèo.
- Thống nhất với Ban đại diện CMHS kế hoạch tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh trung bình, yếu, kém các môn và cho HS ôn luyện thi TN.THPTQG.
- Thống kê số liệu học sinh thuộc diện Chính sách: Hộ nghèo, Con mồ côi, học sinh khuyết tật…

-Triển khai thu học phí đợt 2

SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số học sinh bỏ tiết

Số không chuẩn bị bài

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết trống

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 10 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
- Sinh hoạt. Kỷ niệm ngày 15/10: Ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

- Thực hiện Chủ đề “Thanh niên với tình bạn – tình yêu và gia đình”.

- Tổ chức “tuần sinh hoạt đạo đức tác phong học sinh” Kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp, tác phong cũng như các quy định của nhà trường.

- Phát động thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Lao động vệ sinh, trồng chăm sóc vườn trường, cây, hoa kiểng, trang trí trường lớp, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm.
-Tuyên truyền giáo dục Phòng chống cháy nổ, hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10).
- Sơ kết thu và quyết toán quĩ học phí.

- Vận động thu quỹ hội khuyến học, Hội CMHS

- Kiểm tra Hồ sơ sổ sách chủ nhiệm.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số học sinh bỏ tiết

Số không chuẩn bị bài

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết trống

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 11 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
- Chủ đề “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”.

- Tuyên truyền giáo dục Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Tổ chức kiểm tra thi đua, sơ kết 20/11.

- Tổ chức thi đấu TDTT chào mừng 20/11

- Hoàn thành các dự án dự thi KHKT cấp trường.
- Quản lý tốt nề nếp tác phong học sinh

- Sơ kết thu quỹ Hội KH, quỹ PHHS…

- Triển khai thu phí bảo hiểm y tế.

SƠ KẾT  HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số học sinh bỏ tiết

Số không chuẩn bị bài

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết trống

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 12 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN
- Thực hiện Chủ đề : “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

- Giáo dục truyền thống QDND Việt Nam (22/12).

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

- Vận động học sinh tham gia các họat động do Đoàn trường tồ chức để chào mừng ngày thành lập QĐNDVN.

- Giáo dục phòng chống ma túy-AIDS trong học sinh ở trường.
- Tổ chức thi đố vui ôn tập học kì I và phát động mùa thi học kì I thật nghiêm túc.

- Phối hợp CMHS kiểm tra việc ôn tập thi HKI 2019-2020.

- Sơ kết thu bảo hiểm y tế.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Mắc thái độ sai

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 1 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN

-Thực hiện chủ đề 5 “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”
- Giáo dục truyền thống đấu tranh của SV, HS (ngày 09/01).
- Hoàn thành đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh HK1.

- Sơ kết học kỳ 1 theo đơn vị lớp.
- Hội thi HSG cấp trường.
- Họp CMHS báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và các hoạt động trong học kỳ 1.

- Triển khai thực hiên phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm ở học kỳ 2.

- Báo cáo tổng kết hoạt động giáo dục SKSS trong lớp, trường năm 2019.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Mắc thái độ sai

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 2 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN

- Thực hiện chủ đề “Thanh niên với lý tưởng cách mạng”.

- Tìm hiểu về Đảng CSVN, về Bác Hồ_Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Tổ chức thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng hướng dẫn
- Ổn định nề nếp dạy học, sinh hoạt sau nghỉ Tết.
- Tổ chức hội thi văn nghệ mừng xuân.

- Phát động thi đua chào mừng Ngày thanh lập Đoàn 26/3.

SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Mắc thái độ sai

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 3 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN

- Thực hiện chủ đề ‘Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”.

- Giáo dục truyền thống Đoàn (26/03).

- Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn trường tổ chức nhân ngày 26/3.

- Sơ kết thi đua chào mừng Ngày thành lập đoàn 26/3. Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.
- Phối hợp Đoàn TN: Tổ chức bồi dưỡng và phát triển Đoàn viên cho những học sinh tiêu biểu ở học kì I. Đề nghị phát triển Đảng viên cho Đoàn viên học sinh tiêu biểu.
- Phối hợp các trường Đại học Cao đẳng tư vấn hướng nghiệp ngành nghề cho HS.
- Hướng dẫn lập hồ sơ thi TN.THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN.
- Kết toán tổng kết các khoản thu trong năm học.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số không chuẩn bị bài

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Số điểm tốt

Số việc tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 4 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN

- Thực hiện chủ đề “Thanh niên với hòa bình, hữu nghị, hợp tác”.

- Phát động thi đua chào mừng các Ngày Lễ lớn trong năm.

- Tuyên truyền giáo dục ý nghĩa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4 và 1/5. 

- Tổ chức học sinh của lớp tham gia các hoạt động chào mừng 30/4, 1/5  

- Nhắc nhở học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2 và TN THPTQG.

- Hoàn thành thu nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ, THCN  học sinh.
- Tổ chức chuyên đề, thi đố vui để ôn tập học kì II;  
- Phát động mùa thi học kì II thật nghiêm túc.
- Tổ chức kiểm tra HKII khối 12 năm học 2019-2020.
- Tổ chức ôn thi TN.THPTQG khối 12.

- GVCN phối hợp các lực lượng giáo dục ở trường, CMHS: tăng cường kiểm tra việc ôn tập kiểm tra HKII, ôn luyện thi TN. THPT.
- Hoàn thành đánh giá xếp loại HS khối 12.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Mắc thái độ sai

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 5 VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN

- Thực hiện chủ đề “Thanh niên với Bác Hồ”

- Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ (19/05) Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Sinh nhật Bác 19/5. 

- Tổ chức kiểm tra HKII khối 10, 11 năm học 2019-2020.

- Hoàn thành tốt hồ sơ thi TN THPTQG cho K.12

- Hoàn thành đánh giá xếp loại 2 mặt GD cho HS khối 10,11.
- Hoàn thành danh sách học sinh khen thưởng, lên lớp, thi lại, lưu ban.
- Tổng kết năm học theo lớp và toàn trường. 
- Họp CMHS (báo cáo kết quả rèn luyện 2 mặt của học sinh); thông báo kế hoạch bồi dưỡng HS trong hè.

- Hoàn tất hồ sơ học sinh cuối năm các khối.
SƠ KẾT HÀNG TUẦN

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Số học sinh đi muộn

Số bị dưới 5,0 hoặc nhận xét loại: yếu, kém

Số điểm tốt

HS được khen

HS bị phê bình

Số tiết tự quản tốt

Xếp loại cả lớp
	
	
	
	


DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG LỚP
I. Học kỳ 1

1. Mua sắm đầu năm:

2. Các hoạt động tập thể:

3. Các hoạt động phong trào:

4. Thăm hỏi ốn đau:

5. thăm hỏi 20/11:

II. Học kỳ 2
6. Mua thay thế do hư hỏng:

7. Các hoạt động tập thể:

8. Các hoạt động phong trào:

9. Thăm hỏi ốn đau:

10. thăm hỏi 26/3:
11. Chi ke thưởng cá nhân HSG, HSTT:

 Tổng cộng: kinh phí hoạt động cả năm học:
SƠ KẾT HỌC KỲ II

TỔNG KẾT CẢ NĂM
CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG HÈ
(Nội dung, phân công, thời gian)

PHẦN IV: THEO DÕI HỌC SINH
CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP
	
	Hạnh kiểm
	Văn hoá
	Ghi chú

	
	T
	K
	TB
	Y
	G
	K
	TB
	Y
	Kém
	

	Năm trước
Nửa học kỳ I
Học kỳ I
Nửa học kỳ II
Học kỳ II
Cả năm


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SỐ HỌC SINH CHẬM TIẾN BỘ
	
	Đầu năm
	Giữa HKI
	HKI
	Giữa HKII
	HKII

	Nam

	…/... học sinh
	
	
	
	

	Nữ

	.../... học sinh
	
	
	
	


THEO DÕI CÁC KHOẢN THU
	STT
	Họ tên
	Các khoản

	
	
	Qũy lớp
	Học phí
	BH Y tế
	VSMT
	Bảo vệ
	…
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	47
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SỐ HỌC SINH KHÁ, GIỎI

	TT
	Họ tên
	Đặc điểm cá nhân
	Đặc điểm

gia đình
	Thành tích

	
	
	
	
	HKI
	HKII

	
	
	
	
	
	


SỐ HỌC SINH CÁ BIỆT

	TT
	Họ tên
	Đặc điểm cá nhân
	Đặc điểm

gia đình
	Biện pháp giáo dục chính

	
	
	
	
	
	


THEO DÕI MỌI MẶT TỪNG HỌC SINH

KẾT HỢP VỚI PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN
	SỐ TT
	Họ tên học sinh
	Kiểm diện PH

đi họp
	Ý kiến của phụ huynh

 và giáo viên 

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1
	
	
	
	
	
	Nội dung họp lần I

	2
	
	
	
	
	
	-Sinh hoạt cho PH nắm tình hình lớp

-Thông báo học phí đầu năm

-Các kỳ thi trong năm

-Bầu BĐD PHHS lớp 
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THEO DÕI HỌC SINH CÁ BIỆT

GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Biên bản hội ý cán bộ, họp phụ huynh, họp tổ chủ nhiệm)
HIỆU TRƯỞNG KIỂM TRA
	Ngày tháng
	Nội dung nhận xét
	Chữ ký

	Tháng 9/2019
	
	

	Tháng 10/2019
	
	

	Thánh 11/2019
	
	

	Tháng 12/2019
	
	

	Tháng 01/2020
	
	

	Tháng 02/2020
	
	

	Tháng 3/2020
	
	

	Tháng 4/2020
	
	

	Tháng 5/2020
	
	

	Hoạt động hè
	
	


BÀN GIÁO VIÊN





Thời điểm





Ghi
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Đầu năm





Giữa HKI
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Giữa HKII





Cuối năm
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